
             SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

V/v mời chào giá trang thiết bị sử dụng  

tại trung tâm Y tế quận Liên Chiểu năm 2023  

 

Kính gửi: Quý công ty. 

 Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu có nhu cầu mua sắm một số trang 

thiết bị để đảm bảo công tác chuyên môn tại đơn vị.  

(Danh mục đính kèm tại phụ lục 1 và 2) 

 Để có cơ sở xây dựng giá dự toán mua sắm, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu 

kính mời các Quý công ty quan tâm và có khả năng đáp ứng được các yêu cầu của 

đơn vị cung cấp các tài liệu liên quan đến trang thiết bị y tế như sau: 

 1. Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị; phiếu tiếp nhận công bố đủ 

điều kiện mua bán trang thiết bị y tế. 

 2. Báo giá của trang thiết bị. (Đính kèm mẫu tại phụ lục 3) 

 3. Hồ sơ của trang thiết bị: Catalogue thể hiện tính năng kỹ thuật, tài liệu kê 

khai giá theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; tài liệu chứng minh 

phân nhóm, phân loại theo Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020. 

- Công ty tham gia chào giá phải ghi rõ tên đơn vị chào giá, địa chỉ, số điện 

thoại liên hệ, ngày chào giá, hiệu lực của bảng chào giá và thời gian bảo hành, bảo 

trì, hậu mãi (nếu có). 

 - Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm kín miệng bao để bảo mật 

và tạo sự khách quan trong việc chào giá. 

 - Ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi. 

 - Thời gian nộp chào giá: 10 ngày kể từ ngày phát hành thông báo chào giá. 

 - Nơi nhận: Khoa Dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu - 

Địa chỉ: 525 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành 

phố Đà Nẵng. 

 Rất mong sự hồi đáp của Quý công ty. 

 Xin chân thành cảm ơn! 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KD. 

 

               Nguyễn Đại Vĩnh 



PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHỎ LẺ  

THỰC HIỆN MUA SẮM NĂM 2023 

(Đính kèm Thư mời chào giá số       /TM-TTYT ngày     tháng 4 năm 2023 của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu) 

 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1.  Xe đẩy ngồi 
- Xe có gắn 2 vòng lăn hai bên, giúp cho việc tự 

di chuyển 

- Có hai tay đẩy phía sau để có người nhà giúp 

di chuyển dễ dàng. 

- Độ rộng ghế ngồi: 46cm 

- Khung xe làm bằng sắt mạ crom. 

- Chỗ ngồi bằng chất liệu da simili màu đen. 

- Tấm đặt chân bằng nhôm đúc hợp kim 

- Vành xe nan hoa tải trọng 120 kg 

- Bánh trước rộng 8″, xoay 360o 

- Bánh sau 24", bánh đặc 

Cái 15 

 

2.  Kìm kẹp Hemo-Lock  
- Dài 33cm, đường kính từ 1cm, làm từ thép 

không gỉ chất lượng cao. 

- Được mã hóa theo màu sắc phù hợp với clip, 

cán xoay 360 độ 

Cái 1 

 

3.  Máy điện châm 
- Có 5 dạng xung (ứng với các công dụng trị 

liệu khác nhau) để lựa chọn: Sóng liên tục, Sóng 

không liên tục, Sóng nén, Sóng dao động lên 

xuống, Sóng tắt mở 

- Tần số xung điện dao động từ 1,2Hz - 55Hz và 

bề rộng của bước sóng từ 0,6ms - - - Nguồn 

cung cấp 1 pha 220V / 50Hz hoặc pin 9V 

- Nguồn đầu vào: ít hơn 20 VA. 

- 6 kênh đầu ra, kích thích 12 điểm cùng 1 lúc 

Cái 4 

 



STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

- Điều chỉnh cường độ xung 

- Chức năng hẹn giờ: Từ 0~60 phút+ 10% 

- Kích thước: 220 x 170 x 75 mm; 

Phụ kiện : 

+ Máy chính: 01 cái; 

+ Cáp nguồn: 01 cái 

+ Cáp đầu ra: 06 cái 

+ Điện cực dán: 2 cái 

+ Bút dò huyệt: 01 cái 

4.  Đèn gù hồng ngoại chân đế 

thường (kèm bóng đèn) 

Chiều cao đèn 1,7 mét, đế rộng 16cm, dây dẫn 

điện 1,8m được gắn chặt với nhau,Cổ định vị 

xoay linh động đến gần 360°, khoảng rộng 

30cm+30cm, đuôi đèn ceramic E27 sử dụng 

nhiều loại bóng đèn, vỏ đèn làm bằng inox, 

chóa đèn chất liệu nhôm, bóng đèn hồng ngoại, 

hình bầu dục, vỏ bóng tròn màu hồng hoặc màu 

đỏ hồng ngoại. 

Cái 4 

 

5.  Đèn gù khám chân đế 

thường (kèm bóng đèn) 

Chiều cao đèn 1,7 mét, dây dẫn điện 3m, vỏ 

đèn, thân đèn làm bằng inox, cổ định vị xoay 

linh động đến gần 3600, khoảng rộng 30cm + 

30cm, công suất bóng 40W- 250w Max, đuôi 

đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn, 

choá đèn bằng nhôm 

Cái 5 

 

6.  Máy khí dung 
Điện : AC 220-240,50Hz 

Công xuất tiêu thụ : 220VA 

Kích thước hạt : MMAD khoảng 3Um 

Dung tích cốc : Tối đa 7ml 

Từ 2ml-tới 7ml : Lượng thuốc thích hợp 

Tốc độ phun : Khoảng 0.4ml/ phút 

Luồng khí/ Công xuất nén : 7L/ phút ,100kPa 

Cái 4 

 



STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

Đầu ra khí dung: 0,57ml(2ml,1%NaF) 

Tốc độ đầu ra khí dung: 0.08ml/ phút (2ml,1 

%NaF) 

Trọng lượng  : Khoảng 2.2kg ( chỉ máy chính) 

Kích thước : Khoảng 175( rộng )x110 

(cao)x215 (dày)mm(chỉ máy chính) 

Bao gồm : Máy xông ,Bộ xông ,Ông khí 

(PVC,200cm),Ông ngậm , Mặt nạ người lớn 

(PVC) Mặt nạ trẻ em (PVC),  5 miếng lọc 

7.  Bộ đặt nội khí quản người 

lớn 

- Với bóng đèn chân không 2,7V đáng tin cậy 

chiếu sáng tốt vùng thăm khám. 

- Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu 

lưỡi. 

- Có thể hấp tiệt trùng lưỡi ở nhiệt độ 134 độ C 

trong vòng 5 phút. 

- Lưỡi làm bằng thép không gỉ, bề mặt dễ dàng 

lau chùi. 

- Tất cả các lưỡi đều tương thích với cán pin 

tuân theo tiêu chuẩn ISO 7376. 

Lưỡi đèn đặt nội khí quản: 

- Các lưỡi cong Macintosh từ số 0-1-2-3-4-5, 

kèm bóng đèn nằm trên lưỡi. 

Cán tay cầm: 

Sử dụng 2 pin trung type C  

Cán pin đường kính: 28mm. 

Cấu hình bao gồm: 

- 03 Lưỡi cong Macintosh 

- 01 Cán tay cầm pin trung 

- 01 Hộp đựng 

- 01 Hướng dẫn sử dụng 

Cái 1 

 



STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

8.  Pince đầu vợt 25cm có răng 
Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng ,dài 25 cm, 

có răng 
Cái 14  

9.  Pince đầu vợt 25cm không 

răng 

Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng ,dài 25cm, 

không răng 
Cái 10 

 

10.  Kẹp Allis Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng ,dài 15 cm  Cái 20  

11.  Kẹp khăn Chế tạo bằng thép không gỉ, cong đầu, dài 13 

cm  
Cái 30  

12.  Kelly thẳng 18cm Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng ,dài 18 cm Cái 1  

13.  Kelly thẳng  16cm Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng ,dài 16 cm Cái 2  

14.  Kelly cong 16cm Chế tạo bằng thép không gỉ, cong ,dài 16 cm Cái 54  

15.  Kelly cong 14cm Chế tạo bằng thép không gỉ, cong ,dài 14 cm Cái 4  

16.  Kéo thẳng 2 đầu tù Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng ,dài 18 cm Cái 1  

17.  Kéo thẳng 1đầu tù 1 đầu 

nhọn 
Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng, dài 16 cm Cái 1 

 

18.  Kéo cắt chỉ  Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng ,dài 10 cm Cái 20  

19.  Kẹp phẩu tích không mấu 
Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng, không mấu 

,dài 16 cm 
Cái 20  

20.  Kẹp phẩu tích có mấu 
Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng, không mấu 

,dài 18 cm 
Cái 50  



STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

21.  Kèm kẹp kim  Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng ,dài 18 cm Cái 55  

22.  Cán dao mổ Chế tạo bằng thép không gỉ, số 3 Cái 20  

23.  Kéo cong 1đầu tù 1 đầu 

nhọn 
Chế tạo bằng thép không gỉ, cong, dài 16 cm Cái 50 

 

24.  Kocher thẳng chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng ,dài 18 cm Cái 1  

25.  Babcock Forceps Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng ,dài 20 cm Cái 20  

26.  Kéo thẳng 2 đầu tù Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng ,dài 18 cm Cái 20  

27.  Kéo phẫu thuật 

Metzenbaum-Fino cong 

18cm 

Chế tạo bằng thép không gỉ, cong,dài 18 cm Cái 20 

 

28.  Ống chích nha khoa (Bơm 

tiêm nha) 

Dạng tiêm áp lực thủ công, có khả năng rút 

ngược. Trọng lượng 150 gram. Bơm tiêm 1,8 cc 
Cái 10 

 

29.  Cây nạo ngà 
Dạng nạo ngà 2 đầu 

Kích thước đầu nạo: 1,2mm/1,6mm 
Cái 5  

30.  Que nạo chắp 

(Meyerhoefer) size 1 

Đường kính đầu nạo 1.75mm. Chất liệu: thép 

không gỉ 
Cái 1 

 

31.  Que nạo chắp 

(Meyerhoefer) size 2 

Đường kính đầu nạo 2.25 mm. Chất liệu: thép 

không gỉ 
Cái 1 

 



STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

32.  Kéo (Eye Scissors) 
Đầu cong, chiều dài 4.5''. Chất liệu thép không 

gỉ 
Cái 1  

33.  Kẹp (St.Martin) 
Có mấu 1x2 răng, kích thước 45mm. Chất liệu 

thép không gỉ 
Cái 1  

34.  Kẹp chắp (Lambert) Hình tròn, 8mm. Chất liệu thép không gỉ Cái 1  

35.  Kẹp chắp (Hunt) 
Hình tròn, kích thước 12mm. Chất liệu thép 

không gỉ 
Cái 1  

36.  Kìm kẹp kim (Castroviejo) 
Dùng cho chỉ 4-7 

- Đầu cong 

- Tổng chiều dài 140mm 

- Có khóa 

- Chất liệu: thép không gỉ 

Cái 1 

 

37.  Que thông lệ đạo 

(Bowman) 

Gồm 4 que, 4 kích cỡ: 

- 0.3 & 0.4mm 

- 0.5 & 0.6mm 

- 0.7 & 0.8mm 

- 0.9 & 1.0mm 

Chất liệu théo không gỉ 

Cái 1 

 

38.  Que nong lệ đạo (Infant) 
Cỡ nhỏ, đường kính 0.5mm, Tổng chiều dài 

75mm. Chất liệu thép không gỉ 
Cái 1  

39.  Que nong lệ đạo (Wilder) Cỡ trung, chiều dài đầu tip 25mm Cái 1  

40.  Kim bơm lệ đạo (Feaster) 
Lỗ 2 bên, đầu cong, dài 22mm. Chất liệu thép 

không gỉ 
Cái 1  

41.  Bảng đo thị lực (Landolt) 
Bảng phân loại có hình các vòng tròn hở giống 

chữ C, xoay theo nhiều hướng khác nhau (bao 

gồm trái, phải, trên, dưới, góc 45 độ ở giữa) 

Cái 1 
 



STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

42.  Gương phẳng treo tường Cao 1,4m; Rộng 0,5m Cái 1  

43.  Gọng thử kính 
Chất liệu: Nhựa + titan 

Trọng lượng: 25-27g (tương ướng với mỗi 

thông số PD) 

Khẩu độ lớn. 

Tích hợp miếng đệm mũi silicon mềm 

Có thể xoay 360 độ, dễ dàng sử dụng 

Có các kích cỡ PD: 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 

68, 70 

Cái 1 

 

44.  Thước đo khoảng cách 

đồng tử 

Chất liệu: Nhựa dẻo + bề dày: 0,5mm 

Trọng lượng: 3 gram 
Cái 1 

 

45.  Dụng cụ che mắt thử thị 

lực 

Chất liệu: Nhựa 

Màu: Đen 

Chiều dài tay cầm: xấp xỉ 15 cm 

Cái 1 
 

46.  Khay ngâm khử khuẩn 

dụng cụ 

 - Gồm: 1 khay ngâm, 1 khay sàng và 1 nắp đậy.  

- Kích thước dài 74x22x13,2 cm.  

- Dung tích 14,1 lít 

Cái 1 
 

47.  Khay ngâm khử khuẩn 

dụng cụ 

- Gồm: 1 khay ngâm, 1 khay sàng và 1 nắp đậy.  

- Kích thước dài 59,4x38,1x14,1 cm.  

- Dung tích 19,8 lít 

Cái 1 
 

48.  Tay cầm nhựa có khóa  
Kích cỡ 5mm, có đầu nối dây đốt điện cao tần 

đơn cực 
Cái 2  

49.  Tay cầm nhựa không khóa  
Tay cầm Clickline, bằng nhựa, không khóa, có 

chân cắm đốt điện đơn cực 
Cái 1  

50.  Vỏ ngoài  
Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện, có 

đầu nối khóa LUER dùng cho vệ sinh, cỡ 5 mm, 

dài 36 cm 

Cái 3 
 



STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

51.  Ruột kẹp 
Kẹp ruột loại CLICK'line, hàm có cửa sổ, ngắn, 

hàm tác động đôi, cỡ 5 mm, dài 36 cm 
Cái 1  

52.  Ruột kẹp REDDICK -

OLSEN  

Loại CLICK'line, dùng gắp và bóc tách, hàm tác 

động đôi, cỡ 5 mm, dài 36 cm 
Cái 1 

 

53.  Ruột kẹp phẫu tích 

BABCOCK 

Loại CLICK'line, không sang chấn, hàm có cửa 

sổ, cỡ 5 mm, dài 36 cm, hàm hoạt động đôi. 
Cái 1 

 

54.  Kềm sinh thiết + Đường kính kềm: 2,4mm 

+ Chiều dài làm việc: 1500mm 

+ Dùng cho dây nội soi dạ dày tá tràng có 

đường kính kênh dụng cụ 2.8mm trở lên. 

Cái 2 

 

 Tổng cộng: 54 khoản   491  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC HÀNG HÓA THỰC HIỆN MUA SẮM NĂM 2023 

(Đính kèm Thư mời chào giá số       /TM-TTYT ngày     tháng 4 năm 2023 của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu) 
 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng Ghi chú 

1.  Cốc inox Chất liệu: Inox 201 
Cái 20  

2.  Cọc truyền dịch - Đường kính chân đế: 520 mm 

-  Điều chỉnh được khoảng 1 đến 2,1m  

-  Điều chỉnh chiều cao bằng núm vặn 

- 3 chân có bánh xe có phanh 

-  Có móc treo chai lọ 

Cái 8 

 

3.  Khay CN Inox Chất liệu: Inox 201 

Quy cách : 30x40x4cm 
Cái 4  

4.  Khay quả đậu Chất liệu: Inox 304 

Quy cách : 400ml 
Cái 11  

5.  Khay quả đậu Chất liệu: Inox 304 

Quy cách : 300ml, cạn 
Cái 10  

6.  Ống cắm pine Inox trung  Inox 304 
Cái 6  

7.  Hộp bông cồn Chất liệu: Inox 304 

Quy cách : Φ7,5x6cm 
Cái 25  

8.  Hộp hấp tròn inox có lỗ 

thông khí 

Chất liệu: Inox 201, có lỗ thông khí 

Quy cách : Φ35x20cm Cái 8 
 

9.  Hộp hấp tròn inox có lỗ 

thông khí 

Chất liệu: Inox 201, có lỗ thông khí 

Quy cách : Φ30x20cm Cái 13 
 

10.  Hộp hấp tròn inox có lỗ 
Chất liệu: Inox 201có lỗ thông khí 

Quy cách : Φ 20x13cm 
Cái 10  



STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng Ghi chú 
thông khí 

11.  Hộp hấp chữ nhật inox có 

lỗ thông khí 

Chất liệu: Inox 201, có lỗ thông khí 

Quy cách : 34x18x12cm Cái 6 
 

12.  Hộp chữ nhật inox Chất liệu: Inox 201 

Quy cách : 23x11x5cm 
Cái 20  

13.  Hộp chữ nhật inox Chất liệu: Inox 201 

Quy cách : 33x19x7cm 
Cái 10  

14.  Khay chữ nhật inox Chất liệu: Inox 201 

Quy cách : 22x13x2cm 
Cái 10  

15.  Túi cứu thương - Một khoang để đồ 

- Có quai đeo và có chốt cài 

- Chất liệu: da 

Cái 3 
 

16.  Khay CN Inox Chất liệu: Inox 201 

Quy cách : 30x50x4cm 
Cái 2  

17.  Đèn Lúp led - Nguồn ánh sáng: Ánh sáng led màu trắng 

lạnh 

- Điện áp: AC 220V/50Hz 

- Công suất: 20W 

- Thân đèn: có thể bẻ cong dễ dàng 

- Chiều cao: 1.6m 

Cái 1 

 

18.  Mô hình cấp cứu ngừng 

tuần hoàn 

- Chất liệu: nhựa PVC và cao su nhiệt dẻo có 

tuổi thọ cao. 

- Chiều dài: 170cm 

- Tỷ lệ: 1:1 so với thực tế 

Cái 1 
 

19.  Xe đẩy băng ca Dài 1900 x Rộng 580 x Cao 750 mm 

Mặt bàn tấm inox dày 0.7 mm 

khung băng ca phi 25.4 dày 0.7 mm 

Dàn khung chân inox phi 31.8 dày 0.8 mm 

Cái 4 
 



STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng Ghi chú 
04 bánh xe cao su phi 125x35 cm - Việt nam 

(2 bánh xe chéo nhau có khóa) 

02 khung chắn 2 bên 

Nệm ruột mút xốp dày 5cm bọc simili giả da 

Toàn bộ khung làm bằng inox 201 

 Tổng cộng: 19 khoản   172  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 3 

Mẫu báo giá của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu 

(Đính kèm Thư mời chào giá số      /TM-TTYT ngày      tháng 3 năm 2023 của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu) 

 

Tên đơn vị chào giá: ...................................................           ………., ngày … tháng … năm 2023 

Địa chỉ: .......................................................................  

Số điện thoại: ..............................................................  

Mã số thuế: .................................................................  

 

BẢNG BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. 

 

S 

T 

T 

Tên trang 

thiết bị 

Tên 

thương mại 

Chủng 

loại 

Hãng 

sản xuất 

Nước 

sản xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đối với trang thiết bị y tế 

Đơn giá 
Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

Phân 

nhóm 

theo 

TT14 

Phân 

loại 

Giá kê 

khai 

Mã kê 

khai 

1               

2               

3               

4               

5               

 

Báo giá có hiệu lực: ........................................     NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT  



            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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